
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TRƢỜNG TH PHƢƠNG ĐÔNG A                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Trúng tuyển vào học lớp 1 năm học 2024 - 2025 
 
 

STT Họ và tên trẻ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nam/

nữ 

Số định danh 

cá nhân của trẻ 

Địa chỉ 

thƣờng trú 
Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Bùi Đức An 29/03/2018 Nam 030218015804 Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB  

2 Nguyễn Thị Mỹ An 12/07/2018 Nữ 022318004573 Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

3 Phạm Kim Ngân An 25/03/2018 Nữ 022318001985 

 

Tổ 1, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 1, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

4 Hoàng Ngọc Anh 03/09/2018 Nữ 022318005998 Tổ 2,Bí Thượng, PĐ,UB Tổ 2,Bí Thượng, PĐ,UB  

5 Lê Vũ Tuấn Anh 12/02/2018 Nam 022218000679 Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

6 Mai Thùy Anh 12/08/2018 Nữ 022318005225 Tổ 1, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 1, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

7 Nguyễn Trâm Anh 14/06/2018 Nữ 022218003748 Tổ 4, Cửa Ngăn, PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn, PĐ, UB  

8 Nguyễn Trúc Anh 10/02/2018 Nữ 022318000769 Tổ 2, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 2, Liên Phương, PĐ,UB  

9 Trần Kỳ Anh 11/07/2018 Nữ 022318004270 Tổ 3, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 3, Bí Thượng, PĐ, UB  

10 Vũ Minh Anh 05/07/2018 Nữ 022318004768 Tổ 3, Cửa Ngăn, PĐ,UB Tổ 3, Cửa Ngăn, PĐ,UB  

11 Trần Gia Bảo 17/08/2018 Nam 022218006051 Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB  

12 Trương Quốc Thiên Bảo 24/06/2018 Nam 022218004309 Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

13 Vũ Gia Bảo 04/01/2018 Nam 022218000039 Tổ 2,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 2,Bí Thượng, PĐ, UB  

14 Trần Vũ Bảo Châu 23/02/2018 Nữ 022318000935 Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB  

15 Nguyễn Khánh Chi 21/06/2018 Nữ 022318003857 Tổ 4, Bí Thượng, PĐ,UB Tổ 4, Bí Thượng, PĐ,UB  

16 Phạm Nguyễn Ngọc Diệp 30/10/2018 Nữ 022318008336 Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB  

17 Nguyễn Anh Dũng 01/11/2018 Nam 022218008446 Tổ 4, Cửa Ngăn, PĐ,UB Tổ 4, Cửa Ngăn, PĐ,UB  

18 Phạm Đức Duy 01/09/2018 Nam 022218006558 Tổ 2, Cửa Ngăn, PĐ, UB Tổ 2, Cửa Ngăn, PĐ, UB  

19 Ngô Ngọc Duyên 21/03/2018 Nữ 022318001659 Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB  

20 Phạm Quang Đại 15/10/2018 Nam 022218008412 Tân Yên, Hồng Thái, ĐT Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

21 Vũ Ngọc Đại 06/08/2018 Nam 022218006054 Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  
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22 Nguyễn Linh Đan 18/09/2018 Nữ 022318006275 Tổ 2, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 2, Liên Phương, PĐ, UB  

23 Đặng Tuấn Đạt 30/07/2018 Nam 022218005356 Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB  

24 Phạm Văn Đạt 18/10/2018 Nam 022218008060 Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

25 Vũ Minh Đạt 14/05/2018 Nam 022218003235 Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

26 Nguyễn Hải Đăng 16/08/2018 Nam 022218005906 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

27 Trần Hải Đăng 30/03/2018 Nam 036218002211 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

28 Đoàn Minh Đức 05/04/2018 Nam 022218003185 Tổ 3, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 3, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

29 Trịnh Hana 30/06/2018 Nữ 022318004027 Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

30 Đào Gia Hân 06/08/2018 Nữ 022318005610 

 

Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB  

31 Đặng Gia Hân 11/09/2018 Nữ 022318006221 Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB  

32 Hoàng Trần Gia Hân 24/05/2018 Nữ 022318003235 

 

Tổ 5,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 5,Bí Thượng, PĐ, UB  

33 Lại Khả Hân 03/07/2018 Nữ 022318004147 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

34 Nguyễn Phương Hoa 22/10/2018 Nữ 022318007478 

 

Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB  

35 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 09/05/2018 Nam 022218003758 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

36 Đinh Gia Hưng 07/05/2018 Nam 022218002984 

 

Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB  

37 Phạm Bùi Khánh Hưng 05/06/2018 Nam 022218004167 Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB  

38 Bùi Gia Khánh 03/07/2018 Nam 022218004755 Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 1,Bí Thượng, PĐ, UB  

39 Vũ Đăng Khôi 26/11/2018 Nam 034218005264 Tổ 5, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 5, Liên Phương, PĐ, UB  

40 Đào Hải Lâm 20/07/2018 Nam 022218005095 Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

41 Lê Khánh Linh 15/01/2018 Nữ 022318000160 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

42 Nguyễn Tú Linh 08/11/2018 Nữ 022318008202 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

43 Mã Tiến Long 22/08/2018 Nam 022218011366 Tổ 1, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 1, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

44 Lương Thành Lộc 05/03/2018 Nam 022218001312 Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

45 Nguyễn Nhật Minh 29/08/2018 Nam 022218004042 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

46 Phạm Đức Minh 05/09/2018 Nam 022218006670 Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

47 Phạm Diễm My 02/09/2018 Nữ 022318006037 Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 4, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

48 Đỗ Duy Nam 11/09/2018 Nam 022218006751 

 

Tổ 5, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 5, Cửa Ngăn PĐ, UB  
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49 Nguyễn Nhật Nam 17/07/2018 Nam 022218005320 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

50 Nguyễn Nhật Nam 12/12/2018 Nam 022218011079 Đài Xuyên, Vân Đồn,QN Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

51 Đỗ Khánh Ngân 22/11/2018 Nữ 022318008443 

 

Tổ 1, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 1, Cửa Ngăn PĐ, UB  

52 Phạm Khả Ngân 30/05/2018 Nữ 022318003415 Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB  

53 Hoàng Minh Nghĩa 20/08/2018 Nam 022218005998 Tổ 2,Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 2,Bí Thượng, PĐ, UB  

54 Nguyễn Tuấn Nghĩa 15/09/2018 Nam 022218006863 Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

55 Dương Khánh Ngọc 12/02/2018 Nữ 022318000684 

 

Tổ 5, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 5, Cửa Ngăn PĐ, UB  

56 Nguyễn Minh Nguyệt 07/02/2018 Nữ 022318000752 Tổ 1, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 1, Bí Thượng, PĐ, UB  

57 Mạc Yến Nhi 30/01/2018 Nữ 022318000407 Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 3, Liên Phương, PĐ, UB  

58 Lê Bình Trang Nhung 21/09/2018 Nữ 034318009157 Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

59 Nguyễn Hồng Nhung 19/09/2018 Nữ 022318006277 

 

Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB  

60 Nguyễn Hà Nhật Ninh 12/12/2018 Nữ 022318010267 

 

Đài Xuyên, Vân Đồn,QN Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

61 Bùi Trọng Phúc 25/09/2018 Nam 022218007179 

 

Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB  

62 Dương Đức Phúc 22/07/2018 Nam 022218005508 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

63 Trần Đại Quang 21/05/2018 Nam 022218003405 

 

Tổ 1, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 1, Bí Thượng, PĐ, UB  

64 Nguyễn Trịnh Anh Quân 

Quân 

08/03/2018 Nam 022218001457 Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3 Cửa Ngăn PĐ, UB  

65 Phạm Hữu Quốc 08/07/2018 Nam 022218004717 

 

Tổ 4, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 4, Liên Phương, PĐ, UB  

66 Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh 07/09/2018 Nữ 022318005997 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4 Cửa Ngăn PĐ, UB  

67 Phạm Đăng Tâm 04/10/2018 Nam 022218007799 

 

Tổ 2, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 2 Cửa Ngăn PĐ, UB  

68 Nguyễn Quang Thanh 24/02/2018 Nam 022218001365 

 

Tổ 5, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 5, Bí Thượng, PĐ, UB  

69 Nguyễn Thu Thảo 16/05/2018 Nữ 022318002946 

 

Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB Tổ 3, Dốc Đỏ 1, PĐ, UB  

70 Trần Anh Thư 04/06/2018 Nữ 022318003512 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

71 Hà Thị Thương 07/09/2018 Nữ 022318006098 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  

72 Phạm Huyền Trang 26/05/2018 Nữ 022318003332 

 

Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB  

73 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 19/09/2018 Nữ 022318006328 

 

Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 4, Bí Thượng, PĐ, UB  

74 Trần Bảo Trâm 21/01/2018 Nữ 022318000230 

 

Tổ 2, Bí Thượng, PĐ, UB Tổ 2, Bí Thượng, PĐ, UB  

75 Vũ Minh Trí 13/08/2018 Nam 022218005719 

 

Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 3, Cửa Ngăn PĐ, UB  
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76 Đặng Khánh Trọng 29/06/2018 Nam 022218004595 

 

Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 6, Cửa Ngăn PĐ, UB  

77 Đoàn Thanh Trúc 08/03/2018 Nữ 022318001651 Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 1, Liên Phương, PĐ, UB  

78 Vũ Thanh Trúc 24/03/2018 Nữ 022318001674 

 

Tổ 5, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 5, Liên Phương, PĐ, UB  

79 Hoàng Bùi Anh Tuấn 20/05/2018 Nam 022218003359 

 

Tổ 6, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 6, Liên Phương, PĐ, UB  

80 Đỗ Triệu Vy 17/12/2018 Nữ 022318009989 Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB Tổ 2, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB  

81 Lê Khánh Vy 29/08/2018 Nữ 022318005730 

 

Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB Tổ 4, Cửa Ngăn PĐ, UB  

82 Mai Thảo Nga 23/08/2018 Nữ 022318005877 Thôn Lâm Xá 2, Hồng Thái 

Tây - Đông Triều, QN 

Tổ 1, Dốc Đỏ 2, PĐ, UB mới đến 

83 Đặng Ngọc Phúc 22/07/2018 Nam 022218005178 Khu phố Rặng Thông, 

phường Quảng Yên, thị xã 

Quảng Yên, QN 

Khu phố Rặng Thông, 

phường Quảng Yên, thị xã 

Quảng Yên, QN 

Trái tuyến 

84 Vũ Lan Chi 05/02/2018 Nữ 022318000602 Sông Khoai, Quảng Yên, 

Quảng Ninh 

Sông Khoai, Quảng Yên, 

Quảng Ninh 
Trái tuyến 

85 La Ánh Dương 12/01/2018 Nữ 024318014151 Thôn Nhân Lý, xã Trường 

Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

 

Thôn Nhân Lý, xã Trường 

Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 

 

Trái tuyến 

86 Nguyễn Minh Khang 28/10/2018 Nam 030218009983 Kim Anh, Kim Thành, Hải 

Dương 

TT Yên Dưỡng, Tân Yên, 

Hồng Thái Đông 
Trái tuyến 

87 Nguyễn Thanh Thúy 13/01/2018 Nữ 034083005394 xã Quỳnh Minh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

TT Yên Dưỡng, Tân Yên, 

Hồng Thái Đông 
Trái tuyến 

88 Trần Thị Quỳnh Nhi 14/8/2018 Nữ 040318017391 xã Quỳnh Giang, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

TT Yên Dưỡng, Tân Yên, 

Hồng Thái Đông 
Trái tuyến 

89 Nguyễn Minh Hà 12/10/2018 Nam 022218008201 Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều 

Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều 
Trái tuyến 

90 Nguyễn Quang Hải 01/6/2018 Nam 022218004260 Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều 

Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều 
Trái tuyến 

91 Trần Bảo Khang 22/12/2018 Nam 042218013324 Tổ 6, Liên Phương, PĐ, UB Tổ 6, Liên Phương, PĐ, UB mới đến 
Danh sách gồm: 91 Học sinh (45 nam; 46 nữ; 0 khuyết tật) 

 

 
 

                          Uông Bí, ngày 05 tháng 8 năm 2024 

                            HIỆU TRƢỞNG 

              
                            Hoàng Thị Nhung 



 


